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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẦN GIỜ 

 

Số: 03/2010/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cần Giờ, ngày 25 tháng 3 năm 2010 

QUYẾT ðỊNH 
Về ban hành Hệ thống các chỉ tiêu phát triển  

kinh tế - xã hội huyện năm 2010  

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội 

khóa XII về thực hiện thí ñiểm không tổ chức Hội ñồng nhân dân huyện, quận, 

phường; 

Căn cứ Nghị quyết số 724/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội về danh sách huyện, quận, phường của các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí ñiểm không tổ chức Hội ñồng nhân dân 

huyện, quận, phường; 

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ñiều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội ñồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy ñịnh nhiệm vụ, 

quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ 

chức Hội ñồng nhân dân huyện, quận, phường; 

Căn cứ Nghị quyết số 30-NQ/BCH ngày 11 tháng 01 năm 2010 của Ban Chấp 

hành ðảng bộ huyện khóa IX về Hội nghị lần thứ 27 Ban Chấp hành ðảng bộ huyện 

khóa IX (nhiệm kỳ 2005 - 2010);  

Xét ñề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, 
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QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Nay ban hành Hệ thống các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện 

năm 2010. 

(ðính kèm bảng tổng hợp, chi tiết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện 

năm 2010) 

ðiều 2. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành của huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn, các doanh nghiệp trực thuộc huyện cập nhật các chỉ tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2010 theo từng ngành, lĩnh vực quản lý ñể có cơ 

sở ñánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của 

huyện cho ñúng với thực tế và kế hoạch ñã ñề ra.  

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 7 ngày, kể từ ngày ký. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, Thủ trưởng các cơ quan ban 

ngành của huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các doanh nghiệp trực 

thuộc huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH  

 Huỳnh Cách Mạng 
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HỆ THỐNG CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN 
NĂM 2010 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 03/2010/Qð-UBND 
ngày 25 tháng 3 năm 2010 của UBND huyện) 

 
 

Biểu tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế năm 2010 
 
 

Tốc ñộ phát triển 
(%) Số 

TT 
Chỉ tiêu ðVT 

Thực hiện 
2008 

Kế hoạch 
2009 

Thực hiện 
2009 

Kế hoạch 
2010 

5/3 5/4 6/5 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  * DÂN SỐ LAO ðỘNG                 

    - Dân số trung bình Triệu        69.560       69.420 69.611 70.556 100     100     101 

    - Tổng số lao ñộng -nt-        36.251       36.923              -     

                    

I 
Giá trị tổng sản lượng 
(GCð.94) 

Triệu 1.937.581 2.849.247 2.585.568 4.190.529 133       91     162 

   - Thủy sản nt      597.411     645.994 698.438 768.282 117     108     110 

   - Công nghiệp - TTCN nt        90.531   107.226 116.300 124.400 128     108     107 

   - Nông nghiệp nt        11.597   16.170 17.785 20.123 153     110     113 

   - Giao thông - Bưu ñiện nt 201.743  275.859    265.434 342.410 132       96     129 

   - Xây dựng nt   647.196 1.273.360 1.044.293 2.359.000 161       82     226 

   - Thương mại dịch vụ nt   389.103   499.404    443.318 576.314 114       89     130 

                    

II 
Giá trị sản xuất xã hội 
(GHH) 

Triệu 2.486.811 3.636.522 3.438.159 5.411.300 138       95     157 

   - Thủy sản nt 775.632 846.145  994.258 1.064.165 128     118     107 

   - Công nghiệp - TTCN nt   137.828  178.109    193.400 201.700 140     109     104 

   - Nông nghiệp nt        23.497 33.004 48.474 38.200 206     147       79 

   - Giao thông - Bưu ñiện nt 254.481   353.508    342.513 438.842 135       97     128 

   - Xây dựng nt 808.995 1.591.700 1.305.366 2.948.000 161       82     226 

   - Thương mại dịch vụ nt  486.379  624.256  554.148 720.393 114       89     130 

                    

III Giá trị mới tạo ra Triệu 1.248.001 1.684.964 1.653.076 2.347.689 132       98     142 

   - Thủy sản nt  504.161  549.994 646.268 691.707 128     118     107 

   - Công nghiệp - TTCN nt        50.660   67.527      73.324 78.400 145     109     107 

   - Nông nghiệp nt          8.224 11.551 16.966 13.370 206     147       79 

   - Giao thông - Bưu ñiện nt 101.792  141.403  137.005 175.537 135       97     128 

   - Xây dựng nt 242.699 477.510  391.610 884.400 161       82     226 

   - Thương mại dịch vụ nt 340.466 436.979    387.904 504.275 114       89     130 
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Biểu tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế - xã hội huyện năm 2010 
 

Thực hiện Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch Tốc ñộ tăng trưởng (%) 
Số TT Chỉ tiêu ðVT 

2008 2009 2009 2010 5/3 5/4 6/5 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A CHỈ TIÊU KINH TẾ                 

1 Giá trị sản xuất (GCð.94) Triệu ñồng  1.937.581   2.849.247  2.585.568  4.190.529   133  91  162  

1 Nông - Lâm - Thủy sản nt 609.008    662.163   716.223    788.405   118  108  110  

   * Nông nghiệp nt 11.597  16.170   17.785    20.123    153  110  113  

        - Trồng trọt nt 6.390  10.393  8.646     9.338   135  83   108  

        - Chăn nuôi nt 5.207  5.777   9.140  10.785  176   158   118  

   * Thủy sản nt 597.411  645.994  698.438       768.282         117        108         110  

2 Công nghiệp - Xây dựng nt      737.727    1.380.586    1.160.593    2.483.400        157          84        214  

   * Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp nt         90.531       107.226        116.300       124.400         128        108         107  

   - Quốc doanh ñịa phương nt         24.214     28.649          36.380         36.400         150        127         100  

   - Ngoài quốc doanh nt         66.317         78.578          79.921         87.700         121        102         110  

   * Xây dựng nt       647.196    1.273.360     1.044.293    2.359.000         161          82         226  

   - Trung ương, TP quản lý         542.280       922.474        644.696    1.820.000         119          70         282  

   - ðịa phương quản lý         104.916      350.886        399.597       539.000         381        114         135  

3 Dịch vụ  -nt-      590.846       775.263       708.752       918.724        120          91        130  

   - Thương mại - dịch vụ  -nt-       389.103     499.404        443.318       576.314         114          89         130  

   - Giao thông - Bưu ñiện  -nt-       201.743       275.859        265.434       342.410         132          96         129  

4 Sản phẩm chủ yếu Tấn               

   - Tổng sản lượng thủy sản nt         29.986         32.749          31.919         33.268         106          97         104  

   - Sản lượng muối hạt nt         57.173         72.175          65.256         72.000         114          90         110  
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5 Giá trị mới tạo ra  Triệu ñồng 1.248.001 1.684.964 1.653.059   2.347.689        132          98        142  

   - Giá trị gia tăng bình quân ñầu người Triệu ñồng               18                22                21                25         119          98         117  

6 
Cơ cấu giá trị mới tạo ra theo ngành 
kinh tế (GHH) 

                      -         

   - Nông - Lâm - Ngư nghiệp % 41 34 39               33        

   - Công nghiệp - Xây dựng nt 24 32 28               37        

   - Dịch vụ nt 35 34 33               30        

7 Tổng mức lưu chuyển hàng hóa Triệu ñồng      183.263       247.355       237.200       306.106        129          96        129  

8 Thu NSNN trên ñịa bàn Triệu ñồng        64.849         56.200         45.827         53.500          71          82        117  

9 Thu ñiều tiết ngân sách ñịa phương Triệu ñồng        42.466           7.806           7.750           4.293          18      

10 Chi ngân sách ñịa phương Triệu ñồng      308.858       188.820       341.405       238.433        111        181          70  

10.1 Chi ñầu tư xây dựng cơ bản nt        71.233                -        108.878          153             -   

   - Ngân sách ñịa phương nt               

   - Ngân sách thành phố nt         71.233          108.878           153             -   

   - Nguồn khác nt               

10.2 Chi thường xuyên nt      217.381       188.820       232.527       238.433         107        123         103  

11 
Tổng vốn ñầu tư phát triển trên ñịa 
bàn 

Triệu ñồng      808.995    1.591.700    1.305.366    2.948.000        161          82        226  

   - Vốn Trung ương, TP nt       233.549    937.574        714.046    1.528.238         306          76         214  

   - Vốn huyện nt           8.200           8.200            8.200           8.200         100        100         100  

   - Vốn ngành dọc, tự có nt       567.246    645.926        583.120    1.411.562         103          90         242  

B CHỈ TIÊU XÃ HỘI                 

1 Dân số trung bình Người 69.560  69.420  69.611         70.556         100        100         101  

2 Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên %  1,066 1,120 1,4          1,060        

3 Số người trong ñộ tuổi lao ñộng Người 36.251  36.923  38.286         40.386         106        104         105  
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4 Số lao ñộng ñược giải quyết việc làm Người 4.950  4.500  4.593           4.500          93        102           98  

5 Tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo, dạy nghề %    35,00  33,00                33        

6 
Tỷ lệ hộ nghèo (chuẩn 12 triệu 
ñồng/người/năm) 

%      47,07           39,64        

7 
Tỷ lệ hộ nghèo (chuẩn 6 triệu  
ñồng/người/năm) 

%  4,88 <1             1,08                -         

8 Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng %              8,50   <7,8              6,98   <7        

9 Mặt bằng dân trí Lớp               -                   8  8,2              9,0        

10 
Tỷ lệ phổ cập bậc giáo dục trung học 
trong ñộ tuổi (ðộ tuổi 1987 - 1990) 

% 55,57 70           72,88   >70        

11 
Tỷ lệ dân số tham gia tập luyện thể dục, 
thể thao thường xuyên 

%  20,10 21,00 21,60 22       

12 Tỷ lệ hộ dân ñược cung cấp nước sạch %  97 98 98,5               99        

13 Tỷ lệ chất thải ñược thu gom xử lý %  80 100 100             100        

14 Tỷ lệ hộ dân có nhà vệ sinh hợp quy cách %  65  >80             78,5                80        

15 Tỷ lệ hộ dân ñược mắc ñiện kế %  95  96  97                97        

16 Kiên cố hóa nhà ở trong 5 năm Căn 500 500 512             500        

17 Tỷ lệ hộ dân kiên cố hóa nhà ở %     57,47               60        
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Biểu chi tiết các chỉ tiêu ngành nông nghiệp năm 2010 
 

Tốc ñộ phát triển 
(%) Số 

TT 
Chỉ tiêu ðVT 

Thực 
hiện 

2008 

Kế 
hoạch 

2009 

Thực 
hiện 

2009 

Kế 
hoạch 

2010 5/3 5/4 6/5 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A Nông nghiệp                 

I 
Giá trị tổng sản lượng 
(GCð.94) 

Triệu 11.597 16.170 17.785 20.123 153  110 113 

    * Trồng trọt -nt- 6.390 10.393 8.646 9.338  135  83 108 

    * Chăn nuôi -nt- 5.207 5.777 9.140 10.785 176  158 118 

II Giá hiện hành Triệu 23.497 33.004 48.474 38.200 206  147 79 

    * Trồng trọt -nt- 13.003 21.830 25.729 17.685 198  118 69 

    * Chăn nuôi -nt- 10.494 11.174 22.745 20.515 217  204 90 

III Diện tích ñất Ha             

    * ðất canh tác  -nt- 1.471,4 1.285 1.302 1.285 88  101 99 

    - ðất trồng cây lâu năm -nt- 273,04 273 301 273 110  110 91 

     - Diện tích gieo trồng Ha 1.198 1.012 1.001 1.012  84  99 101 

  ♦ Trồng trọt               

     Diện tích               

      * Lúa mùa+hè thu -nt- 1.130 900 908 900 80  101 99 

      * Các loại hoa màu -nt- 36,0 60 48 60 133   125 

      * Bắp -nt- 11,2 12 10 12 89   120 

      * Khoai các loại -nt- 7,0 12 11 12     

      * Mía -nt- 14,2 28 24 28 169   117 

    Năng suất gieo trồng               

    - Lúa mùa T/ha 2,5 2,5 2,5 3     

    - Cói               

    Sản lượng               

    - Lúa mùa+hè thu Tấn 750 2.025 2.328 1.800     

    - Bắp -nt- 22,4 22 22 24    109 

    - Khoai các loại -nt- 21,0 36 32 36     

    - Mía -nt- 284 480 296 466 104   157 

    - Các loại cây ăn trái -nt- 1.290 1.400 1.400 1.344 109  100 96 

    - Các loại hoa màu -nt- 277 456 343 504 124   147 

  ♦ Chăn nuôi               

   ðàn gia súc               
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   - Dê Con   200 320 400     

   - Bò  -nt- 77 80 80 80 104    

   - Gia cầm -nt-             

   - Heo -nt- 2.319 4.000 4.000 4.100 172  100 103 

   - Heo rừng lai -nt-     750       

   - Chim yến -nt-     12.000 27     

   Sản lượng chăn nuôi               

   - Trâu, bò Tấn 0,98  2  2 3     

   - Heo rừng lai -nt-             

   - Heo -nt- 275 380 375 390 136  99  

   - Heo rừng lai -nt-     6 6     

   - Sản lượng chim yến kg 60 80 250 350     

B  Nhiệm vụ lâm nghiệp               

   - Trồng mới rừng ha     52       

   - Trồng cây phân tán cây     7.151 20     

   - Lá dừa nước 
1000 
tàu 

    2.531 2.531     

   - Chăm sóc bảo vệ rừng ha 33.798 33.798 33.798 33.798 100  100 100 
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Biểu chi tiết các chỉ tiêu ngành thủy sản năm 2010 
 

Tốc ñộ phát triển 
(%) Số 

TT 
Chỉ tiêu ðVT 

Thực 
hiện 

2008 

Kế 
hoạch 

2009 

Thực 
hiện 

2009 

Kế hoạch 

2010 
5/3 5/4 6/5 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I Giá trị tổng sản lượng                  

    -  Giá cố ñịnh 1994 Triệu 597.411 645.994 698.438 768.282 117 108 110 

    -  Giá hiện hành  .nt. 775.632 846.145 994.257 1.064.165 128 118 107 

II Tổng sản lượng thủy sản Tấn 29.986 32.749 31.919 33.268 106 97 104 

    - Tôm các loại -nt- 8.273 8.600 10.317 10.680 125 120 104 

    - Nhuyễn thể (nghêu, sò) -nt- 9.009 11.000 3.200 9.100 36 29 284 

    - Hải sản khác -nt- 12.704 13.147 18.402 13.486 145 140 73 

  * ðánh bắt                 

   - Giá cố ñịnh Triệu 81.667 83.796 168.074 93.500 206 201 56 

   - Giá hiện hành -nt- 195.969 203.455 362.969 215.268 185 178 59 

  Sản lượng thủy sản Tấn 13.552 13.946 20.653 14.402 152 148 70 

   - Tôm các loại nt 1.097 1.133 2.599 1.251 237 229 48 

   - Hải sản khác nt 12.455 12.814 18.054 13.150 145 141 73 

  Tư liệu SX                 

  * Nuôi trồng                 

   - Giá cố ñịnh Triệu 515.743 582.770 530.364 674.868 103 91 127 

   - Giá hiện hành -nt- 565.463 628.940 617.539 784.398 109 98 127 

  Sản lượng thủy sản Tấn 16.434 18.800 11.266 18.864 69 60 167 

   - Tôm các loại nt 7.176 7.467 7.718 9.429 108 103 122 

  Trong ñó: - Tôm sú nt 4.844 4.982 3.100 4.709 64 62 152 

           - Tôm thẻ chân trắng nt 1.162 2.150 3.430 3.962 295 160 116 

   - Hải sản khác nt 249 333 348 335 140 104 96 

   - Nhuyễn thể (nghêu, sò) nt 9.009 11.000 3.200 9.100 36 29 284 

  Tư liệu SX   7.332 7.526 7.211 7.653 98 96 106 

  
  + Nuôi quản canh (tự 
nhiên ) Ha 2.784 3.353 3.353 3.353 120 100 100 

  
  + Nuôi luân canh (lúa, 
muối) Ha 1.481 1.173 1.130 1.100 76 96 97 

  
  + Nuôi thâm canh 
(CN,BCN) Ha 867 800 528 1.000 61 66 189 

    + Tôm thẻ chân trắng Ha   500 733 944   147 129 

    + Nuôi nghêu, sò Ha 2.200 2.200 2.200 2.200 100 100 100 
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  * Dịch vụ thủy sản Triệu                

   - Giá cố ñịnh nt               

   - Giá hiện hành nt 14.200 13.750 13.750 64.500 97 100 469 

  Sản lượng thủy sản                 

  _ Nghêu giống Tấn               

  _ Số lượng tôm giống 
Triệu 
con 

600 550 550 1.000 92 100 182 

      + Sản xuất tại chỗ nt 80             

      + Thuần nt 520 550 550 1.000 106 100 182 

         Tôm thẻ chân trắng                 

         Tôm sú                 
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Biểu chi tiết các chỉ tiêu ngành công nghiệp năm 2010 
 

Tốc ñộ phát triển 
(%) Số 

TT 
              Chỉ tiêu    ðVT 

 Thực 
hiện   
2008  

 Kế 
hoạch  
2009  

 Thực 
hiện  
2009  

 Kế 
hoạch  
2010  5/3 5/4 6/5 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I Giá trị tổng sản lượng  Triệu               

    -  Giá cố ñịnh 1994 -nt- 90.531 107.226 116.300 124.400 128   108    107  

    -  Giá hiện hành -nt- 137.828 178.109 193.400 201.700 140   109    104  

II Chia theo TPKT (94)                 

     - DNNN Triệu    24.214    28.649     36.380  36.400 150   127    100  

     - Ngoài QD -nt-    66.317    78.578     79.921  87.700 121   102    110  

III Chia theo ngành                 

   * CN Cơ khí Triệu 8.955 9.150 11.805 12.218 132   129    104  

  
 * CN Xay xát lương 
thực 

.nt.          42  45           46  68 110   102    147  

   * CNCB gỗ .nt.         540  550         563  586 104   102    104  

    Trong ñó: Cá thể .nt.         540  550         563  586 104   102    104  

   * CN CB Thực phẫm .nt. 76.063 90.773 91.141 98.024 120   100    108  

    Trong ñó: Cá thể .nt. 52.098 65.333 60.642 66.886 116     93    110  

   * Hàng may mặc .nt. 1.498 1.183 3.568 3.724 238     104  

   * Sản xuất nước ngọt .nt.   2.025 2.088 2.160       103  

   * CN khác .nt.      3.433  3.500      6.865  7.620 200   196    111  

IV Sản phẩm chủ yếu                 

    - ðóng ghe Chiếc       0       

    - Sửa ghe .nt. 597 610 787 815 132   129    104  

    - Gia công mộc S.phẩm 5.398 5.500 5.632 5.857 104   102    104  

    - Xay xát Tấn 944 1.000 1.022 1.500 108   102    147  

    - Nước ñá .nt. 49.503 50.000 58.200 64.020 118   116    110  

    - Nước mắm 1000 L 36 40 36 40 100     90    111  

    - Muối Tấn 57.173 72.175 65.256 72.000 114     90    110  

    - Chế biến muối Tấn       3.600       

  
  - Chế biến cá Filê, 
nghêu 

.nt. 466 530 625 650 134   118    104  

    - Chế biến bột cá .nt.       0       

    - Hải sản khô .nt. 2.664 2.700 2.967 3.056 111   110    103  

    - Sản lượng nước ngọt 
1.000 
Tấn 

  1.350 1.375 1.440       105  

    - Hàng may mặc Triệu 1.664 1.300 3.720 4.092       110  

    - Khác (giá 1994) Triệu 3.443 3.500 6.865 7.620 199   196    111  

V Tư liệu SX                 

   - Xưởng nước ñá Xưởng 10 10 10 0 100   100      -    

   - Nhà máy xay xát Cái 3 2 3 2 100   150      67  

   - Diện tích muối SX Ha 1.360 1.409 1.516 1.200 111   108      79  

   - Xưởng nước mắm Xưởng 1 1 1 1 100   100    100  
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Biểu chi tiết các chỉ tiêu ngành giao thông - bưu ñiện năm 2010 
 

Tốc ñộ phát triển 
(%) 

Số 
TT 

Chỉ tiêu ðVT 
Thực 
hiện 
2008 

Kế 
hoạch 
2009 

Thực 
hiện 
2009 

Kế 
hoạch 
2010 5/3 5/4 6/5 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I 
Tổng doanh thu 
(GCð.94) 

Triệu 201.743 275.859 265.434 342.410 132 96 129 

   * Giao thông -nt- 199.306 272.659 261.519 337.516 131 96 129 
   * Bưu ñiện -nt- 2.436 3.200 3.915 4.894 161 122 125 

II 
Tổng doanh thu 
(GHH) 

Triệu 254.481 353.508 342.505 438.842 135 97 128 

   * Giao thông -nt- 251.774 349.950 338.164 433.408 134 97 128 
   * Bưu ñiện -nt- 2.707 3.567 4.350 5.434 161 122 125 
A  Giao thông                 
1  Vận tải hàng hóa                 
    * Vận chuyển ng.tấn     10.160  16.052 14.500 18.800 143 90 130 

    * Luân chuyển 
ng.t.k

m 
  510.377  733.193 680.000 886.267 133 93 130 

  
Trong ñó: ñường 
thủy 

                

    * Vận chuyển ng.tấn       8.926  13.560 11.500 15.840 129 85 138 

    * Luân chuyển 
ng.t.k

m 
  245.290  428.160 360.000 483.700 147 84 134 

2 
 Vận chuyển 

H.khách 
                

    * Vận chuyển ng.hk     10.840  17.488 16.000 19.501 148 91 122 

    * Luân chuyển 
ng.hk.k

m 
  146.421  261.477 240.500 304.146 164 92 126 

  
Trong ñó : ñừơng 
thủy 

                

    * Vận chuyển ng.hk       7.364  14.098 12.000 16.441 163 85 137 

    * Luân chuyển 
ng.hk.k

m 
    40.315  72.972 64.200 84.996 159 88 132 

B Bưu ñiện                 

  
* Bưu phẩm, bưu 
kiện 

Gói               

  * Phát hành báo chí Tờ               
  * ðiện báo Bức               
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Biểu chi tiết các chỉ tiêu ngành thương mại - dịch vụ năm 2010 
 

Tốc ñộ phát triển (%) Số 
TT 

Chỉ tiêu ðVT 
Thực hiện 

2008 
Kế hoạch 

2009 
Thực hiện 

2009 
Kế hoạch 

2010 5/3 5/4 6/5 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Tổng doanh thu Triệu 2.210.815 2.837.525 2.518.763 3.274.600 114 89 130 

I Phân theo ngành hàng               

  - Thương nghiệp .nt. 1.997.290 2.580.558 2.279.876  2.919.286 114 88 128 

  - Dịch vụ .nt. 88.495 114.045 101.056  149.878 114 89 148 

  - Ăn uống .nt. 125.030 142.923 137.921  205.544 110 97 149 

II Phân theo thành phần kinh tế Triệu 2.210.815 2.837.525 2.518.763 3.274.600 114 89 130 

  - Cty cổ phần .nt. 1.556.051 1.980.131 1.616.895  2.188.000 104 82 135 

  - DNNN .nt. 21.030 31.530 26.250  42.120 125 83 160 

  - Cá thể + DNTN .nt. 633.734 825.864 875.618  1.044.480 138 106 119 

  ðơn vị kinh doanh               

  - Cty cổ phần ðơn vị 2 2 2 2 100 100 100 

  - DNNN ðơn vị 2 2 2 2 100 100 100 

  - DNTN + HTX ðơn vị 147 150 150 150 102 100 100 

  - Hộ cá thể  Hộ 3.102 3.423 3.423 3.523 110 100 103 
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Biểu chi tiết các chỉ tiêu ngành xây dựng năm 2010 
 

Tốc ñộ phát triển (%) Số 
TT 

Chỉ tiêu ðVT 
Thực hiện 

2008 

Kế hoạch 

2009 

Thực hiện 

2009 

Kế hoạch 

2010 5/3 5/4 6/5 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Tổng mức ñầu tư Triệu 808.995 1.591.700 1.305.366 2.948.000 161 82 226 

1 Chia ra nguồn vốn               

  * Ngân sách tập trung -nt- 162.877  795.167  462.450  1.224.900 284 58 265 

  * Ngân sách thành phố phân cấp -nt- 70.672  142.407  251.596  203.338 356 177 81 

  * Ngân sách huyện -nt-   8.200   8.200  8.200  8.200 100 100 100 

  * Ngành dọc huy ñộng -nt- 305.881  357.926  343.420  1.140.262 112 96 332 

  * Vay và khác -nt- 261.365  288.000  239.700  399.300 92 83 167 

2 Chia theo mục ñích ñầu tư               

  ðầu tư xây dựng cơ bản -nt- 625.670  1.413.700  1.059.563  2.314.700 169 75 218 

  ðầu tư phát triển sản xuất -nt- 183.325  178.000  245.803  633.300 134 138 258 

 
 


